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PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG 

THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

DANH SÁCH THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠT ĐÚNG MỨC ĐỘ TỰ ĐÁNH GIÁ  

STT Trường Biên bản trường 

tự đánh giá 

Đánh giá của 

Sở GDĐT 

Hướng giải quyết 

1.  THPT Lê Hồng Phong Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

2.  THPT Lê Quý Đôn Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

3.  THPT Bình Khánh Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

4.  THPT Nguyễn Thái Bình Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

5.  THPT Trần Đại Nghĩa Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

6.  PT Năng khiếu ĐHQG Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

7.  THCS-THPT Sao Việt Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

8.  THPT Nguyễn Hiền Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

9.  TH Thực hành Sài Gòn Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 
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10.  THPT Nam Sài Gòn Mức độ 1 Đạt Mức độ 1 Trình Giám đốc Sở 

GDĐT ra quyết định 

công nhận 

 

DANH SÁCH THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 1 CẦN BỔ SUNG 

THÔNG TIN, SỐ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ LẠI 

 

STT Trường Biên bản 

trường tự 

đánh giá 

Nhận xét của Sở GDĐT Hướng giải quyết 

1.  THCS-THPT Đức 

Trí 

Mức độ 1 Chưa có số lượng các loại sách 

GK, NV, TK; Số lượng sách tham 

khảo/HSTHCS; Số lượng sách 

tham khảo/ HSTHPT 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt  

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

2.  THCS-THPT Phạm 

Ngũ Lão 

Mức độ 1 Chưa có số liệu các loại sách GK, 

NV, TK; hình thức liên thông; 

diện tích thư viện; tài nguyên 

thông tin số; Số lượng sách tham 

khảo/ HSTHCS; Số lượng sách 

tham khảo/ HS THPT 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

3.  THCS-THPT Quốc 

Tế 

Mức độ 1 Chưa có số liệu cụ thể các loại 

sách GK, NV, TK; hình thức liên 

thông, diện tích thư viện, tài 

nguyên thông tin số; Số lượng 

sách tham khảo/ HSTHCS; Số 

lượng sách tham khảo/ HS THPT 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

4.  TH-THCS-THPT 

Thanh Bình 

Mức độ 1 Chưa có số liệu cụ thể các loại 

sách GK, NV, TK; hình thức liên 

thông; diện tích thư viện; tài 

nguyên thông tin số; số lượng 

sách tham khảo /hs tiểu học; Số 

lượng sách tham khảo/ HSTHCS; 

Số lượng sách tham khảo/ HS 

THPT 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

5.  THTHCSTHPT 

Quốc tế Việt Nam 

Phần Lan  

Mức độ 1 Chưa có số liệu số lượng sách 

tham khảo/số hs tiểu học; số 

lượng sách tham khảo/số HS 

THCS; số lượng sách tham 

khảo/số HS THPT; tài nguyên 

thông tin số; diện tích thư viện; 

liên thông thư viện và các hoạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 
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động thư viện 

6.  TH-THCS-THPT 

Việt Úc 

Mức độ 1 Chưa có số liệu sách tham 

khảo/số hs tiểu học; số lượng sách 

tham khảo/số HS THCS 

số lượng sách tham khảo/số HS 

THPT; tài nguyên thông tin số, 

diện tích thư viện, liên thông thư 

viện và các hoạt động thư viện. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

7.  THPT Thanh Đa Mức độ 1 Chưa có số liệu sách tham 

khảo/HS; Tài nguyên thông tin số; 

Diện tích thư viện; Liên thông thư 

viện. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

8.  TH-THCS-THPT 

Việt Anh 

Mức độ 1 Chưa có số liệu số lượng sách 

tham khảo/số hs tiểu học; số 

lượng sách tham khảo/số HS 

THCS; số lượng sách tham 

khảo/số HS THPT; tài nguyên 

thông tin số; diện tích thư viện; 

liên thông thư viện và các hoạt 

động thư viện 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

9.  THPT Nguyễn Văn 

Tăng 

Mức độ 1 Chưa có tài nguyên thông tin số; 

chưa có số lượng bản sách tham 

khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

10.  THPT Thủ Đức Mức độ 1 Chưa có tài nguyên thông tin số; 

Chưa thực hiện các họat động hỗ 

trợ học tập kết nối; Chưa thực 

hiện các họat động khuyến đọc… 

Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt . 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

11.  THCS-THPT Lạc 

Hồng  

Mức độ 1 Chưa có tài nguyên thông tin số 

Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

12.  Chuyên NKTDTT 

Nguyễn Thị Định 

Mức độ 1 Chưa có tài nguyên thông tin số 

Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo  

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 
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13.  THPT Nguyễn Văn 

Cừ 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

14.  THPT Thạnh Lộc Mức độ 1 Chưa có số liệu cụ thể, nên không 

kiểm tra được, đề nghị bổ sung số 

lượng các loại sách GK, NV, TK, 

hình thức liên thông, diện tích thư 

viện, tài nguyên thông tin số 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

15.  THPT Đào Sơn Tây Mức độ 1 Chưa có số lượng các loại sách 

GK, NV, TK 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

16.  THPT Nguyễn 

Khuyến 

Mức độ 1 Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo; Liên thông bằng hình thức 

chia sẻ với các trường cần bổ sung 

rõ hơn 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

17.  THPT Tam Phú Mức độ 1 Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

18.  TH-THCS-THPT 

Nguyễn Tri Phương 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham 

khảo/số hs tiểu học; số lượng sách 

tham khảo/số HS THCS; số lượng 

sách tham khảo/số HS THPT; 

Ghi rõ hơn về liên thông 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể. 

19.  THPT Ngô Quyền Mức độ 1 Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo; Diện tích thư viện; Tài 

nguyên thông tin số 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

20.  THPT Quốc Trí Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo; 

Tài nguyên thông tin số; Diện tích 

thư viện; Ghi rõ hơn về liên thông 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

21.  THCS-THPT Nam 

Việt 

Mức độ 1 Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo, ghi rõ hơn liên thông  

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 
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kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

22.  THPT Trường Chinh Mức độ 1 Chưa có số lượng bản sách tham 

khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

23.  TH-THCS-THPT 

Nam Mỹ 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham 

khảo/số hs tiểu học; số lượng sách 

tham khảo/số HS THCS; số lượng 

sách tham khảo/số HS THPT 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

24.  THPT Nguyễn Chí 

Thanh 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo, 

tài nguyên thông tin số, diện tích 

thư viện, liên thông thư viện và 

các hoạt động thư viện 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

25.  THPT Nguyễn Tất 

Thành 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo; 

Chưa có tài nguyên thông tin số; 

Chưa thể hiện đã liên thông thư 

viện như thế nào 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

26.  THPT Phạm Phú 

Thứ 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo; 

Chưa có tài nguyên thông tin số; 

Chưa thể hiện đã liên thông thư 

viện như thế nào 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

27.  THPT Gò Vấp Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo 

Chưa có diện tích thư viện 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

28.  THPT Thành Nhân Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo, 

tài nguyên thông tin số, diện tích 

thư viện, liên thông thư viện và 

các hoạt động thư viện  

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  
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29.  TH-THCS-THPT 

Hòa Bình 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham 

khảo/số hs tiểu học 

số lượng sách tham khảo/số HS 

THCS 

số lượng sách tham khảo/số HS 

THPT 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

30.  THPT Nguyễn Công 

Trứ 

 File báo cáo bị lỗi. Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

31.  THPT Hiệp Bình Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông thư viện chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

32.  THPT Trần Văn 

Giàu 

Mức độ 1  Liên thông thư viện chưa đạt 

Chưa có số lượng sách tham 

khảo, tài nguyên thông tin số, 

diện tích thư viện, các hoạt động 

cần ghi rõ ràng hơn 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

33.  TH-THCS-THPT 

Việt Mỹ 

Mức độ 1 Tiêu chuẩn Hoạt động thư viện 

mức độ 1 có 2 mục chưa đạt 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

34.  THPT Dương Văn 

Thì 

Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Liên thông thư viện chưa đạt 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

35.  THPT Tây Thạnh Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Liên thông thư viện chưa đạt 

Số lượng sách/hs  chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

36.  THPT Nguyễn An 

Ninh 

Mức độ 1 Liên thông thư viện chưa đạt 

Số lượng sách/hs chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 
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Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt  

Các hoạt động chưa đầy đủ 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

37.  THPT Bình Tân Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

38.  TH-THCS-THPT 

Hemann Gmeiner 

Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs của mỗi cấp 

học chưa đạt (ghi theo từng cấp) 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

39.  THPT Long Trường Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Các hoạt động hỗ trợ học tập kết nối 

chưa đạt, chưa ghi tổ chức ngày Sách 

và văn hóa đọc VN 

Liên thông thư viện chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

40.  THCS-THPT Hai Bà 

Trưng 

 Chưa báo cáo theo mẫu của thông 

tư 16 

Số lượng sách chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

41.  THPT Võ Văn Kiệt Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Tiêu chuẩn hoạt động thư viện có 

1 mục chưa đạt 

Tiêu chuẩn quản lý thư viện có 2 

mục chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

42.  THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh 

Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Liên thông chưa đạt 

Chưa có Tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

43.  THPT Võ Thị Sáu Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Chưa có Tài nguyên thông tin số 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 
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Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

44.  THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

45.  TH-THCS-THPT 

Chu Văn An 

Mức độ 1 Số lượng bản sách tham khảo/hs 

chưa đạt 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

46.  THPT Lê Thị Hồng 

Gấm 

Mức độ 1 Tài nguyên thông tin số chưa có 

 Diện tích 50m2 chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

47.  THPT Mạc Đỉnh Chi Mức độ 1 Số lượng bản sách /hs chưa đạt 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

48.  THPT Trưng Vương Mức độ 1 Số lượng bản sách /hs chưa đạt 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

49.  THPT Phong Phú Mức độ 1 Số lượng bản sách /hs chưa đạt 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

 Liên thông chưa đạt 

 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

50.  THPT Dương Văn 

Dương 

Mức độ 1 Số lượng bản sách /hs chưa đạt 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  
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51.  THPT Nguyễn Trung 

Trực 

Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Các yêu cầu về tài nguyên thông 

tin mức độ 1 chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

 Liên thông chưa đạt 

2 mục trong tiểu chuẩn hoạt động 

chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

52.  THPT Lê Thánh Tôn Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

53.  THPT Phú Lâm  Chưa báo cáo theo mẫu của thông 

tư 16 

Số lượng bản sách /hs chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

54.  THPT Phú Nhuận Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

55.  TH-THCS-THPT 

Tuệ Đức 

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

mỗi cấp học, số học sinh mỗi cấp 

học, diện tích thư viện 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

56.  THCS- THPT Hồng 

Đức 

Mức độ 1 Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

57.  THPT Tạ Quang 

Bửu 

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Ghi rõ các hoạt động thư viện 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

58.  THPT Nguyễn Trãi Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

Gửi lại file báo cáo 



10 

 

0,6 chưa đạt. theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

59.  THPT Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

60.  TH-THCS-THPT 

Emasi Nam Long 

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng bản sách/hs của 

mỗi cấp học  

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

61.  THPT Marie Curie Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

62.  TH-THCS-THPT Lê 

Thánh Tông 

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng bản sách/hs của 

mỗi cấp học. 

 Tài nguyên thông tin số chưa có 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

63.  THPT Trung Phú Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số liệu cụ thể số lượng 

các loại sách GK, NV, TK, hình 

thức liên thông, diện tích thư 

viện, tài nguyên thông tin số 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

64.  THPT Bách Việt Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Chưa có các họat động của thư 

viện 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

65.  THPT Bình Hưng 

Hòa 

Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 
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liệu cụ thể.  

66.  THPT Hàn Thuyên Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Liên thông chưa đạt 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

67.  THCS-THPT Ngôi 

Sao  

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

68.  TH-THCS-THPT 

Thái Bình Dương 

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Cần coi lại cách tính số lượng 

sách 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

69.  THPT Trung Lập Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

70.  THPT Trần Phú Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

71.  THCS-THPT Trần 

Cao Vân 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

72.  THPT Nguyễn Hữu 

Cầu 

Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

73.  THPT Đa Phước Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 
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0,6 chưa đạt. 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Liên thông chưa đạt 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

74.  THPT Lê Trọng Tấn Mức độ 1 Số lượng bản sách/hs chưa đạt 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

75.  THPT Bình Chánh Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Chưa có số lượng sách tham khảo 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

76.  THPT Quang Trung Mức độ 1 Liên thông chưa đạt 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

77.  THPT Thủ Thiêm  Không ghi mức độ đạt 

Tiêu chuẩn hoạt động thư viện có 

3 mục hoạt động là các hoạt động 

giới thiệu thư viện, các hoạt động 

khuyến  đọc và các hoạt động hỗ 

trợ học tập kết nối chưa thực hiện 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

78.  THCS-THPT Hồng 

Hà 

Mức độ 1 Chưa có tài nguyên thông tin số 

Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

79.  THPT Tân Bình Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

80.  THPT Bình Phú Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa ghi rõ. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 
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Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

81.  THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

82.  THPT Củ Chi Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

83.  THPT Tân Thông 

Hội 

Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

84.  THPT Ngô Gia Tự Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

85.  TH-THCS-THPT 

Ngô Thời Nhiệm 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham khảo 

mỗi cấp học/số lượng hs mỗi cấp 

học /mỗi cơ sở 

Chưa có diện tích thư viện của 

mỗi cơ sở 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

86.  THPT Bà Điểm Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

87.  THPT Giồng Ông Tố Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

88.  THPT Tân Túc Mức độ 1 Chưa có tài nguyên thông tin số Gửi lại file báo cáo 
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Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 

Ghi rõ hơn về liên thông 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

89.  THPT Việt Mỹ Anh Mức độ 1 Chưa thực hiện theo biên bản 

trường phổ thông nhiều cấp 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

90.  THPT An Nghĩa Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

91.  TH-THCS-THPT 

Văn Lang 

Mức độ 1 Diện tích tổng số học sinh x 30% x 

0,6 chưa đạt. 
Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

92.  THCS-THPT Hoa 

Lư 

Mức độ 1 Chưa có tài nguyên thông tin số 

 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

93.  THCS-THPT Đinh 

Thiện Lý  

Mức độ 1 Chưa có số lượng học sinh mỗi 

cấp, số lượng sách tham khảo mỗi 

cấp 

Liên thông chưa đạt 

 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  

94.  THPT Nguyễn Hữu 

Tiến 

Mức độ 1 Chưa có số lượng sách tham 

khảo, tài nguyên thông tin số, 

diện tích thư viện, liên thông thư 

viện và các hoạt động thư viện 

Gửi lại file báo cáo 

theo mẫu mới (đính 

kèm công văn này). 

Ghi đầy đủ các số 

liệu cụ thể.  
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DANH SÁCH THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 2 

STT Tên trường Tự đánh 

giá 

Nhận xét của Sở GDĐT Hướng giải quyết 

1 THCS- THPT Thạnh 

An 

Mức độ 2 Số bản sách/HS THPT chưa đạt 

mức độ 1 

Chưa có tài nguyên thông tin số 

Số bản sách/HS THPT chưa đạt 

mức độ 2 

35% học liệu điện tử chưa đạt 

Diện tích phòng đọc cho hs và 

phòng đọc cho gv mức độ 2 

chưa đạt 

Không gian đọc mức độ 2 chưa 

đạt 

Không có phần mềm quản lý 

thư viện 

Hệ thống mượn trả thực hiện 

qua phần mềm chưa đạt. 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sau đó, Sở GDĐT sẽ 

kiểm tra thực tế. 

 

 

2 THPT Nguyễn Thị 

Diệu 

Mức độ 2 Chưa có tài nguyên thông tin số; 

Tài nguyên thông tin mức độ 2: 

chưa có PP giáo dục trong và 

ngòai nước; chưa ghi mỗi tên 

báo tạp chí có bao nhiêu bản 

Diện tích thư viện 72m2 

Cần tính diện tích: 

Mức độ 1: 

Diện tích (không tính không 

gian mở): Đạt. 

Mức độ 1: Diện tích tổng số học 

sinh x 30% x 0,6 chưa đạt 
Mức độ 2 (phòng đọc sách hs 45 

x2,4m2, phòng đọc gv 20x2,4, 

kho mở 4,5m2/1000đv TNTT, 

khu vực mượn trả 6m2). 

Chưa có phòng đọc GV và HS 

riêng; 

Các hoạt động thư viện chưa 

phong phú, cần có các hoạt 

động giao lưu tác giả, câu lạc 

bộ,viết , vẽ… 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sau đó, Sở GDĐT sẽ 

kiểm tra thực tế. 

 

 

3 TH-THCS-THPT Tân 

Phú 

Mức độ 2 Diện tích thư viện: 120m2  

Cần tính diện tích: 

Mức độ 1: 

Diện tích (không tính không 

gian mở): Đạt. 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sau đó, Sở GDĐT sẽ 



16 

 

 Diện tích tổng số học sinh x 

30% x 0,6: chưa đạt 

Mức độ 2 theo từng cấp học: 

(phòng đọc sách hs 45 x2,4m2, 

phòng đọc gv 20x2,4, kho mở 

4,5m2/1000đv TNTT, khu vực 

mượn trả 6m2). 

kiểm tra thực tế. 

 

4 THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

Mức độ 2 Liên thông thư viện mức độ 1 

và 2 chưa đạt 

Tài nguyên thông tin số chỉ ghi 

“còn hạn chế” 

Học liệu điện tử chỉ ghi “còn 

hạn chế”  

Diện tích chỉ ghi trên 200m2,  

Cần tính diện tích: 

Mức độ 1: 

Diện tích (không tính không 

gian mở): Đạt. 

 Diện tích tổng số học sinh x 30% 

x 0,6 chưa đạt 
Mức độ 2 (phòng đọc sách hs 45 

x2,4m2, phòng đọc gv 20x2,4, 

kho mở 4,5m2/1000đv TNTT, 

khu vực mượn trả 6m2). 

Đề nghị bổ sung số lượng sách 

gk, nv, tk và các số liệu đã nêu 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sau đó, Sở GDĐT sẽ 

kiểm tra thực tế. 

5 THPT Bùi Thị Xuân Mức độ 2 Không cung cấp các số liệu cụ 

thể 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sau đó, Sở GDĐT sẽ 

kiểm tra thực tế. 

6 THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Mức độ 2 Không cung cấp các số liệu cụ 

thể 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sau đó, Sở GDĐT sẽ 

kiểm tra thực tế. 

7 TH-THCS-THPT 

Vinschool 

Mức độ 2 Do thực hiện theo Biên bản của 

trường THPT nên chưa đánh giá 

được. Cần thực hiện theo biên 

bản tự đánh giá của trường phổ 

thông nhiều cấp học. 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kiểm tra thực tế. 

8 TH-THCS-THPT Mức độ 2 Không ghi có phòng đọc riêng Gửi lại file báo cáo theo 
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Hoàng Gia cho mỗi cấp mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kiểm tra thực tế 

 

9 TH-THCS-THPT Vạn 

Phúc 

Mức độ 2 Liên thông thư viện mức độ 1 

và 2 chưa đạt (vì liên thông giữa 

cấp tiểu học và trung học trong 

trường) 

Gửi lại file báo cáo theo 

mẫu mới (đính kèm 

công văn này). Ghi đầy 

đủ các số liệu cụ thể. 

Sau đó, Sở GDĐT sẽ 

kiểm tra thực tế. 

 

 

 


